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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Đức Thuý  

Các hội thẩm nhân dân:   - Ông Lê Quang Hòa  

                                          - Ông Nguyễn Đức Dũng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Đinh Xuân Giáp - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên toà: Bà Doãn 

Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 09/02/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 90/2017/TLST - HS ngày 19/12/2017 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST – HS ngày 26 tháng 01 năm 

2018 đối với bị cáo: 

Họ tên: Nguyễn Văn H.   Tên gọi khác: Không. Sinh  ngày 07 tháng  5 năm 

1994.Nơi ĐKHKTT và nơi ở hiện nay: xóm A, xã Diễn P, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An.Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: 7/12. Dân tộc: Kinh. Tôn 

giáo: không. Con ông: Nguyễn Văn T1, sinh năm: 1960. Con bà: Đinh Thị C, sinh 

năm: 1966.Vợ: Đặng Thị T2, sinh năm 1998. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: 

Ngày 28/7/2013 phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", bị Tòa án nhân dân huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xử phạt 13 tháng cải tạo không giam giữ tại bản án số 

101/HSST ngày 30/10/2013. 



Bị cáo Nguyễn Văn H bị bắt tạm giam từ ngày 29/9/2017 cho đến nay tại trại 

tạm giam công an tỉnh Nghệ An.Có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: Ông Trần Văn S, sinh năm 1963 

Địa chỉ: xóm A, xã Diễn T, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ( Vắng mặt ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/9/2017; Nguyễn Văn H điều khiển xe 

máy Dream, biển kiểm soát 37F7-9725 vào huyện Nghi Lộc chơi, khi đi đến quán 

nước của bà Lê Thị B (Sinh năm 1955, nơi ĐKTT: xóm 2A, xã Diễn C, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An), bên đường quốc lộ 1A, thuộc xóm T, xã Nghi Y, huyện Nghi 

Lộc, lúc này quán đang đóng cửa. H ngồi ở bàn ghế đá phía bên ngoài quán nước, 

thấy trên bàn đá có một con dao (Loại dùng để thái rau, màu đen, dài khoảng 

40cm, có cán bằng gỗ dài khoảng 10cm) nên H đã lấy dao cất vào cốp xe máy để 

mang về nhà sử dụng. Đến khoảng 17 giờ 00 phút, ông Trần Văn S (Sinh năm 

1963, trú tại xóm B, xã Diễn T, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đi xe máy đến 

phía trước khu vực quán nước bà Lê Thị B để đi vệ sinh thì gặp Nguyễn Văn H. 

Khi nhìn thấy ông S thì H nói: “Mi nhìn chi tau đó?”, ông S trả lời: “Bác có nhìn 

chi cháu mô”, H nói với ông S: “Mi nhìn đểu tau”. Nguyễn Văn H lao vào dùng 

tay, chân đấm đá liên tiếp vào mặt và người ông S, làm ông S bị ngã xuống đất. 

Ông S quỳ xuống van xin H đừng đánh mình nữa nhưng H không dừng tay mà tiếp 

tục đánh. Lúc này ông S thấy thái độ hung hãn, manh động của H lo sợ ảnh hưởng 

đến tính mạng nên không còn cách nào khác, ông S đã lấy toàn bộ số tiền mà mình 

có trong người là 230.000đ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng) đưa cho H và nói: “Bác 

có từng ni tiền, cháu cầm đừng đánh bác nữa”. Lúc này, H nảy sinh ý định chiếm 

đoạt tài sản của ông S nhưng thấy số tiền ông S mang ra ít nên H không lấy và H 

tiếp tục dùng tay đấm vào mặt ông S, đồng thời nói: “Mi đưa thì đưa cho đủ năm 

trăm nghìn luôn”, ông S do không còn tiền nữa nên tiếp tục quỳ xuống xin H đừng 

đánh nữa và nói với H: “Bác không có nữa, bác chỉ có từng ni thôi” thì Nguyễn 

Văn H  tiếp tục dùng tay đấm và đá một phát vào người ông Trần Văn S. Ông S quỳ 

lạy và nói với H: “Bác chỉ có từng ni tiền thôi”. Nguyễn Văn H thấy ông S bị đánh 

nhiều mà vẫn không đưa tiền ra thì nghĩ ông S không còn tiền nữa nên Nguyễn Văn 

H đã lấy số tiền 230.000đ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng)  từ ông S đưa cất vào túi 



quần bò. Khi đưa tiền cho H xong ông S chạy ra đường thì H nói: “Mi đứng lại” và 

nhặt một khúc gỗ (Dài khoảng 40cm, trên thân đóng nhiều đinh đã ghỉ sét, lòi lởm 

chởm) ở gần đó cầm trên tay, nói với ông S: “Lại lấy xe” và dùng khúc gỗ đánh 

trúng khuỷu tay pH của ông S thì khúc gỗ bị văng ra. Khi ông S lại lấy xe máy thì 

H mở cốp xe máy của mình lấy thêm một con dao (Loại dùng để thái rau, màu đen, 

có chiều dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ dài khoảng 10cm) chạy lại và nói: “Mi có 

biết ngày ni tau đập bao nhiêu thằng rồi không?”, H dùng tay phải chém một nhát 

vào mũ bảo hiểm (Loại dùng cho xây dựng) ông S đang đội trên đầu làm chiếc mũ 

bị bể. Ông S liều mình lao vào áp sát dùng tay trái tước con dao của H nhưng 

không được và bị dao làm đứt ở ngón tay cái chảy máu. Thấy ông S bị chảy máu, H 

nói với ông S: “Cho mi về”, khi ông S lấy xe máy ra về thì H dùng dao chém một 

nhát vào yên xe máy của ông Trần Văn S và nói: “Đi về nhanh…”.  Sau khi gây án 

thì đối tượng đi về nhà tại xóm 7, Diễn P, Diễn Châu ngủ, trên đường về, Nguyễn 

Văn H đã đánh rơi số tiền 230.000đ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng) và con dao 

dùng gây án, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không tìm thấy. 

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nghi Lộc xác định ông 

Trần Văn S bị 1 vết thương ở ngón tay phải làm chảy máu  ở ngón tay cái của bàn 

tay trái; một vết sưng nề ở vùng mặt ngoài khuỷu tay phải; một vết sưng nề ở vùng 

gò má trái; một vết bầm tụ ở mặt trong phía trên của vành tai trái và số tài sản bị 

thiệt hại, hư hỏng do hành vi của Nguyễn Văn H gây ra mà ông Trần Văn S là chủ 

sở hữu hợp pháp gồm: 

- 01 (một) mũ bảo hiểm loại dùng cho xây dựng, màu vàng, bên trên có dòng 

chữ vật liệu xây dựng Trung Hà, trên đỉnh mũ có một vết nứt. 

- 01 (một) chiếc yên xe máy Wave anpha biển số  37- F190404 đã qua sử dụng 

bị Nguyễn Văn H chém rách. 

Đối với các thương tích do Nguyễn Văn H gây nên chỉ ở mức độ nhẹ và không 

pH điều trị nên ông S không yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích vì vậy không có căn 

cứ xử lý về hành vi này. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 72/KL.ĐG ngày 23 tháng 11 năm 2017 của 

Hội đồng định giá tài sản trong TTHS của huyện Nghi Lộc về số tài sản tại thời 

điểm Nguyễn Văn H thực hiện hành vi phạm tội thuộc sở hữu hợp pháp của ông 

Trần Văn S bị hư hỏng, giá trị là 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng) 



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nguyễn Văn H đã 

thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của người 

bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều 

tra vụ án.  

Tại bản cáo trạng số 57/VKS-HS ngày 15/12/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nghi Lộc đã truy tố Nguyễn Văn H về tội "Cướp tài sản” quy định tại 

khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc giữ 

nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng 

khoản 1 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2  Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ  39 đến 42 tháng  tù. 

Tại phiên tòa, bị cáo không tranh luận gì mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa, nhưng quá trình điều tra 

đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bị cáo đền bù gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Nghi Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đều được thực hiện hợp pháp. 

[2]. Về căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên toà hôm nay, bị 

cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. 

Xét lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án thì đã có đủ cơ sở để kết 

luận: Vào 16 giờ 30 phút, ngày 28/9/2017, tại thuộc xóm T, xã Nghi Yên, huyện 

Nghi Lộc, Nguyễn Văn H đã có hành vi sử dụng vũ lực tấn công , uy hiếp nhằm 



chiếm đoạt của ông Trần Văn S số tiền 230.000đ. Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “"Cướp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

[3]. Về tính chất vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm, 

đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền sở hữu tài sản 

công dân; do đó cần xét xử nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung trong xã hội.  

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã có thái độ thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt 

hại cho người bị hại nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

[4]. Về dân sự: Ông Trần Văn S đã được gia đình tự nguyện khắc phục hậu 

quả, bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản với tổng số tiền 1.500.000đ (Một 

triệu năm trăm nghìn đồng) không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét. 

[5]. Về vật chứng: - Đối với chiếc mũ bảo hộ lao động, màu vàng của ông 

Trần Văn S mà cơ quan CSĐT đã thu giữ để phục vụ quá trình điều tra, do chiếc 

mũ đã bị hỏng, không còn giá trị sử dụng nên ông S không yêu cầu nhận lại, nay đã 

hư hỏng không còn giá trị sử dụng; 01 (một) thanh gỗ có kích thước (60x6x4)cm, 

trên thân đóng nhiều đinh đã ghỉ sét là hung khí liên quan đến hành vi phạm tội 

không có giá trị sử dụng nên cần tiêu hủy.  

- Đối với số tiền 230.000đ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng) Nguyễn Văn H 

chiếm đoạt. Nguyễn Văn H đã làm mất và không xác định được vị trí, khu vực mất 

nên cơ quan CSĐT không thu giữ được nhưng gia đình H đã tự nguyện khắc phục, 

bồi thường cho ông Trần Văn S trong tổng số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

- Đối với một con dao (Loại dùng để thái rau, màu đen, dài khoảng 40cm, có 

cán bằng gỗ dài khoảng 10cm) Nguyễn Văn H dùng để gây án Cơ quan điều tra đã 

tổ chức truy tìm nhưng không có kết quả. 

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, lo¹i xe Dream, biÓn kiÓm so¸t 37-F7 

9725 là chiếc xe thuộc sở hữu hợp pháp của chị Đinh Thị C, sinh năm 1966, trú tại 



xóm 7, xã Diễn P, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chị Đinh Thị C cho Nguyễn 

Văn H mượn để sử dụng, quá trình cho H mượn xe, chị C không ý thức việc H sử 

dụng tài sản của mình để phạm tội nên cơ quan CSĐT đã trả lại chiếc xe trên cho chị 

Đinh Thị C là có cơ sở. 

[6] Ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn H còn có hành vi gây thương tích đối với 

ông Trần Văn S và cố ý làm hư hỏng tài sản của ông Trần Văn S Quá trình điều tra 

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nghi Lộc xác định các thương tích do Nguyễn Văn 

H gây nên chỉ ở mức độ nhẹ và không phải điều trị nên ông S không yêu cầu giám 

định tỷ lệ thương tích, tài sản bị hư hỏng giá trị chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự vì vậy chưa có căn cứ xử lý về các hành vi này. 

[7]. Về án phí: căn cứ Điều 99 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội "Cướp tài sản”. 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 133; điểm b, p khoản 1, khoản 2  Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 04 ( Bốn ) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam là ngày 29/9/2017. 

Về vật chứng: Áp dụng điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tiêu hủy  01chiếc mũ 

bảo hộ lao động, màu vàng của anh Trần Văn S. 01 (một) thanh gỗ có kích thước 

(60x6x4)cm, trên thân đúng nhiều đinh đó ghỉ sắt (Vật chứng hiện được lưu giữ tại 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo Biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 22/12/2017) 

Về án phí: Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Toà án buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải 

chịu 200.000 (hai trăm nghìn đồng ) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Nghệ An.Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án 



nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án 

hoặc bản án được niêm yết ./. 

     T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  

- Công an h. Nghi Lộc; 

- VKSND h. Nghi Lộc;  

- Bị cáo, Người bị hại; 

- Chi cục T.H.A DS h.Nghi Lộc; 

 - Lưu hồ sơ.     

 

                                                                            Vũ Đức Thúy 

 

 


